
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 30 (15/4/2025 - 19/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.” Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Đạo đức Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 1) Cao Thúy Hồng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện quả bầu Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t1) Nguyễn Kiều Bích Phượng

B
A

 (1
6/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Chuyện quả bầu Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Viết chữ hoa Â (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kĩ năng sống

TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Sóng và cát ở Trường Sa Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG
3 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Robotics
2 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (1

8/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt MRVT : Đất nước Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t2) Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Âm nhạc Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nói và đáp lời an ủi, lời mời Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Nhận biết những dụng cụ phù hợp khi lao động. Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một số dụng cụ lao độngNguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Toán Nặng hơn, nhẹ hơn Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nói, viết về tình cảm với người thân Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Nguyễn Kiều Bích Phượng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 30 (15/4/2025 - 19/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.” Hoàng Thị Phương
2 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t1) Hoàng Thị Phương
3 GDTC Nguyễn Đức Trung
4 Đạo đức Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Chuyện quả bầu Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật (CLB) Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Chuyện quả bầu Hoàng Thị Phương

B
A

 (1
6/

4/
20

23
) SÁNG

1 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t2) Hoàng Thị Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa Â (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng Hoàng Thị Phương

4 Tiếng Việt Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (tiết 1) Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Nhận biết những dụng cụ phù hợp khi lao động. Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một số dụng cụ lao độngHoàng Thị Phương

TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Sóng và cát ở Trường Sa Hoàng Thị Phương



TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG
2 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t1) Hoàng Thị Phương
2 Robotics
3 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (tiết 2) Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (1

8/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t2) Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt MRVT : Đất nước Hoàng Thị Phương
4 Tiếng Việt Nói và đáp lời an ủi, lời mời Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Nhạc (CLB) Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói, viết về tình cảm với người thân Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Toán Nặng hơn, nhẹ hơn Hoàng Thị Phương
3 HĐTN Hoàng Thị Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 30 (15/4/2025 - 19/4/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/4
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.” Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Đọc Chuyện quả bầu Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt Đọc Chuyện quả bầu Nguyễn Thị Giao Linh
4 Đạo đức Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 1) Cao Thúy Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t1) Nguyễn Thị Giao Linh

B
A

 (1
6/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa Â (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Nghe - viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oa Nguyễn Thị Giao Linh
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t2) Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Kĩ năng sống
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (1

7/
4/

20
23

) SÁNG
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t1) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Robotics

N
Ă

M
 (1

8/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t2) Nguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Việt MRVT : Đất nước Nguyễn Thị Giao Linh
4 Tiếng Việt Nói và đáp lời an ủi, lời mời Nguyễn Thị Giao Linh

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Giao Linh
2 HĐTN HĐGDTCĐ: Nhận biết những dụng cụ phù hợp khi lao động. Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một số dụng cụ lao độngNguyễn Thị Giao Linh
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

SÁ
U

 (1
9/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nguyễn Thị Giao Linh
2 Tiếng Việt Nguyễn Thị Giao Linh
3 Toán Nặng hơn, nhẹ hơn Nguyễn Thị Giao Linh
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (tiết 1) Nguyễn Thị Giao Linh
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Giao Linh
3 HĐTN Nguyễn Thị Giao Linh


